Thứ hai 2 /3/2020
1. Đọc  và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 24,25 nhiều lần 

2. Rèn chữ bài hoa học trò.

Thứ ba/ 3/3/2020

1. Rèn chữ :Đọc nhiều lần và Rèn chữ Bài Cây sồi già/ 42 
2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 1:  Tìm  những từ láy có nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm trong những câu sau:

a/  Mặt hồ  …………………………….gợn sóng.

b/ Sóng lượn ………………………….  trên mặt sông.

c/ Sóng biển ……………………….. xô vào bờ.

Bài 2:  Điền vào chỗ chấm để được từ ghép:

Sách  ………………                        nhà ………………..            đường ……………..

Hoa ………………..                        chăm ………………             xe ………………..

Vui …………………                       học ………………..             bút ……………….

Bài 3 :  Ghi kí hiệu G vào sau từ ghép , L sau từ láy vào ô trống:

Xanh xám                                          vàng vọt                               thích thú 

Học hành                                           đen đủi                                  lời lẽ 

Xanh xao                                            tươi tốt                                 trong trắng 

Tươi tắn                                             vàng ươm                             trong trẻo 

Bài 4 :  Đánh dấu ( X) vào trước ô trống có từ loại đúng :

	DANH TỪ
	ĐỘNG TỪ 
	TÍNH TỪ 

	
	 Cần cù
	
	Học bài 
	
	Kiên trì 

	
	Ngoan ngoãn
	
	Sự dũng cảm
	
	Tươi đẹp

	
	Mưa gió 
	
	Ăn uống 
	
	Gầy yếu

	
	Nguyễn Huệ
	
	Làm bài
	
	Tươi mát 

	
	Chăm nom
	
	Mặt trăng
	
	Nhẵn thín

	
	Con bướm
	
	Lao động
	
	Quyển sách

	
	Xây dựng 
	
	Rực rỡ
	
	Nhìn ngắm

	
	Tuyệt vời 
	
	Tiến bộ 
	
	Xum xuê

	
	Ngôi trường  
	
	Lau nhà
	
	Tấp nập 


Thứ tư/ 4/3/2020

Rèn chữ :- Đọc nhiều lần và Rèn chữ bài : Hoa học trò /43 
Thứ năm/ 5/3/2020
Tiếng Việt

	
	Câu kể Ai làm gì?
	Câu kể Ai thế nào?

	Chủ ngữ 
	chỉ sự vật( người, đồ vật hoặc cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đên ở vị ngữ. ( danh từ)
	Chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoăc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

- do danh từ tạo thành.

	Vị ngữ 
	- Chỉ hoạt động của sự vật

- do động từ tạo thành
	- Chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật

- do tính từ, động từ tạo thành.


Bài 1: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, em…………………………………………………………

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

- Hai hàng cây ven đường ………………………………………………………..

Bài 2: Thêm chủ ngữ để hoàn thành các câu kể Ai  làm gì?

a) Sáng sớm,............................... gáy ò ó o.
b) .................................gặt lúa.

c) ..............................đang chơi đùa trên sân trường..

Bài 3: Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau: VD. Mỗi sáng, em đều tập thể dục.

a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.

b) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.

d) Trong rừng, chim chóc hót véo von.

f) Đàn cò trắng đang sải rộng cánh bay.

  Tập làm văn.   Viết bài văn tả cái đồng hồ
Thứ sáu/ 6/3/2020

1.  Tập làm văn.   Viết bài văn giới thiệu về cảnh đẹp quê em
2. - Viết chính tả bài : Sầu riêng /34 từ “ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm .. đến tháng năm ta
